 SỔ TAY SINH VIÊN KHỐI ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP KHÓA 6 (2016 – 2019), ĐỢT 3 (Từ 02/10-23/12/2017)
KHOA ĐIỀU DƯỠNG 

      Lớp: ĐIỀU DƯỠNG 6B1
	Tên HP
	Số TC
	Thời gian
	Thứ
	Tiết học
	Giảng đường

	Điều dưỡng và KSNK
	1
	2/10 – 29/10/2017
	2
	1-4
	

	Điều dưỡng cơ bản II
	2
	2/10 – 26/11/2017
	4
	5-8
	

	Tư  tưởng HCM
	2
	2/10 – 26/11/2017
	2
	5-8
	

	Ngoại ngữ chuyên ngành
	3
	2/10 – 26/11/2017
	4
	1-2
	

	
	
	
	6
	1-2
	

	Xác suất TT
	2
	2/10 – 26/11/2017
	4
	3-4
	

	
	
	
	6
	3-4
	

	CSSK Ngoại khoa 
	3
	27/11-23/12/2017
	2
	1-4
	

	
	
	
	3
	7-8
	

	CSSK Nội khoa - HSCC
	4
	27/11-23/12/2017
	2
	5-8
	

	
	
	
	3
	1-4
	

	
	
	
	4
	5-8
	

	
	
	
	5
	1-4
	


Phần thực hành

	Tên HP


	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng học

	TH –

Điều dưỡng và KSNK
	1
	4
	5
	1
	1-4
	

	
	
	
	
	2
	1-4
	

	
	
	
	
	3
	1-4
	

	TH - Điều dưỡng cơ bản II
	3
	8
	3
	1
	1-4
	

	
	
	
	
	2
	1-4
	

	
	
	
	
	3
	1-4
	

	
	
	
	3
	1
	5-8
	

	
	
	
	
	2
	5-8
	

	
	
	
	
	3
	5-8
	

	2/10 – 26/11/2017


Lớp: ĐIỀU DƯỠNG 6B2
Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	Thời gian
	Thứ
	Ca học
	Giảng đường

	Điều dưỡng và KSNK


	2
	Ngày 7,8, 14,15, 22,23/10
	7
	7-17h
	307

	
	
	
	CN
	7-17h
	307

	Điều dưỡng cơ bản II
	2
	Ngày 28,29/10;4,5,11,12,18,19,25,26,/11, 2,3/12/2017
	7
	7-17h
	307

	
	
	
	CN
	7-17h
	307

	Ngoại ngữ chuyên ngành 

	3
	Ngày 23,24,30,31/12/2017

	CN
	7-17h
	307

	
	
	
	7
	7-17h
	307

	Tư  tưởng HCM
	1
	Ngày 20,21/1/2018
	CN
	7-17h
	307

	
	
	
	7
	7-17h
	307

	CSSK Ngoại khoa
	2
	Ngày 3,4,10,11,17,18/2018
	CN
	7-17h
	307

	
	
	
	7
	7-17h
	307


Phần thực hành

	Tên HP
	Số TC
	Thời gian
	Tổ
	Ca học
	Phòng học

	TH –

Điều dưỡng và KSNK(chia 6 tổ)


	1
	Ngày 7,8, 14,15, 22,23/10
	
	7-17h
	

	TH - Điều dưỡng cơ bản II (chia 6 tổ)
	
	Ngày 28,29/10;4,5,11,12,18,19,25,26,/11, 2,3/12/2017
	7
	7-17h
	

	
	
	
	CN
	7-17h
	


KHOA XÉT NGHIỆM

Lớp xét nghiêm 6B1
Phần lý thuyết

	Tên HP
	Số TC
	Thời gian
	Thứ
	Ca học
	Giảng đường

	Ký sinh trùng 1
	1
	2/10-12/11/2017
	6
	5-8
	

	SK NCSK
	3
	2/10-23/12/2017
	3
	5-8
	

	TTHCM
	2
	2/10 – 26/11/2017
	2
	5-8
	

	Ngoại ngữ chuyên ngành 
	3
	2/10 – 26/11/2017
	4
	1-2
	

	
	
	
	6
	1-2
	

	Xác suất TT
	2
	2/10 – 26/11/2017
	4
	3-4
	

	
	
	
	6
	3-4
	

	Bệnh học Nội  - Ngoại
	2
	13/11-17/12//2017
	3
	1-4
	

	
	
	
	2
	7-9h
	

	Vi sinh 1
	1
	      13/11-17/12/2017
	3
	5-8
	

	Hóa sinh 2
	1
	27/11-23/12/2017
	4
	1-4
	


Phần thực hành

	Tên HP


	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng học

	Ký sinh trùng 1
	2
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Học từ 2/9-12/11/2017

	Vi sinh 1
	2
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Hóa sinh 2
	2
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Học từ 13/11-17/12/2017


 Hải Dương, ngày 03 tháng  09  năm 2017                   

     





 TRƯỞNG PHÒNG QL ĐÀO TẠO

 TS. Trần Thị Minh Tâm
